Phụ lục số 02

DANH MỤC MỘT SỐ VĂN BẢN LÀ CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ RÀ SOÁT VÀ VĂN BẢN ĐƯỢC (CẦN) RÀ SOÁT 
THUỘC TRÁCH NHIỆM CỦA BỘ TƯ PHÁP TRONG QUÝ I/2015
(Kèm theo Công văn  số 197/KTrVB ngày 30 /7/2015 của Cục Kiểm tra văn bản QPPL)

	STT
	Văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát
	Văn bản cần

rà soát
	Đơn vị có trách nhiệm rà soát
	Tình hình rà soát văn bản

	Ghi chú

	Tháng 01/2015

	1.
	- Tên văn bản: Thông tư số 02/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư;

- Ngày ký ban hành: 16/01/2015;

- Ngày có hiệu lực: 05/3/2015.


	1. Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư.
	Cục Bổ trợ tư pháp
	
	

	Tháng 02/2015

	1.
	- Tên văn bản: Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch;

- Ngày ký ban hành: 16/02/2015;

- Ngày có hiệu lực: 10/4/2015.
	1. Thông tư số 03/2001/TT-BTP ngày 14/3/2001 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Nghị  định số 75/2000/NĐ-CP ngày 08/12/2000 của Chính phủ về công chứng, chứng thực 
	Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực
	- Đã rà soát;

- Còn hiệu lực;

- Đang xây dựng dự thảo Thông tư, dự kiến ban hành vào tháng 9/2015.

(Cùng với Thông tư số 03/2008/TT-BTP)


	- Thời điểm rà soát: 09/4/2015.



	
	
	2. Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.
	Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực
	- Đã rà soát;

- Còn hiệu lực;

- Một số nội dung trong Thông tư số 03 không còn phù hợp với Nghị định số 23/2015/NĐ-CP như: việc chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản của UBND cấp xã và Phòng Tư pháp cấp huyện; người dịch, cộng tác viên dịch thuật, thù lao dịch thuật, việc từng bước chuyển giao các hợp đồng, giao dịch cho các tổ chức hành nghề công chứng; việc điểm chỉ, việc thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản, mẫu chứng thực, sổ chứng thực, một số vấn đề về quản lý chứng thực.

- Đang xây dựng dự thảo Thông tư, dự kiến ban hành vào tháng 9/2015.
	- Thời điểm rà soát: 09/4/2015.



	
	
	3. Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011 của Bộ Tư pháp sửa đổi, bổ sung một số quy định về thủ tục hành chính của Thông tư số 05/2008/TT-BTP ngày 23/9/2008, Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 và Thông tư số 01/2010/TT-BTP ngày 09/02/2010 của Bộ Tư pháp.
	Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực
	- Đã rà soát;

- Còn hiệu lực;


	- Thời điểm rà soát: 09/4/2015.

- Hiện tại, Cục đang xây dựng Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP. Thông tư này sau khi được ban hành sẽ thay thế Điều 4 Thông tư số 19/2011/TT-BTP ngày 31/10/2011. 

	
	
	4. Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLT-BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất
	Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực
	- Đã rà soát;

- Còn hiệu lực;


	- Thời điểm rà soát: 09/4/2015.

- Cục sẽ phối hợp với Cục Bổ trợ tư pháp và Bộ Tài nguyên môi trường để rà soát và kiến nghị bãi bỏ văn bản này.

	
	
	5. Thông tư liên tịch số 92/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực
	Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực
	- Đã rà soát;

- Còn hiệu lực;

- Do Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định người thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch phải chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng, giao dịch được chứng thực, do đó cần ban hành mức lệ phí mới về chứng thực hợp đồng, giao dịch
	- Thời điểm rà soát: 09/4/2015.

- Đang xây dựng dự thảo Thông tư, dự kiến ban hành vào tháng 5/2015 (cùng với thay thế TTLT 62/2013/TTLT-BTC-BTP).



	
	
	6. Thông tư liên tịch số 62/2013/TTLT-BTC-BTP ngày 13/5/2013 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí chứng thực hợp đồng, giao dịch
	Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực
	- Đã rà soát;

- Còn hiệu lực;

- Do Nghị định số 23/2015/NĐ-CP không quy định người thực hiện chứng thực hợp đồng, giao dịch phải chịu trách nhiệm về nội dung của hợp đồng, giao dịch được chứng thực, do đó cần ban hành mức lệ phí mới về chứng thực hợp đồng, giao dịch
	- Thời điểm rà soát: 09/4/2015.

- Đang xây dựng dự thảo Thông tư, dự kiến ban hành vào tháng 5/2015.



	2.
	Thông tư số 02a/2015/TT-BTP  ngày 23/02/2015 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
	1. Thông tư số 16/2010/TT-BTP ngày 08/10/2010 của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc ghi vào sổ hộ tịch việc ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài.

2. Thông tư số 22/2013/TT-BTP ngày 31/12/2013 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28/3/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.
	Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực
	
	

	Tháng 3/2015

	1.
	- Tên văn bản: Nghị định số 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Ngày ký ban hành/thông qua: 15/3/2015;

- Ngày có hiệu lực: 01/5/2015.


	1. Nghị định số 04/2013/NĐ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

2. Thông tư số 01/2014/TT-BTP ngày 03/01/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng.
	Cục Bổ trợ tư pháp
	
	


�- Ghi rõ tình hình rà soát văn bản, cụ thể: “Đã rà soát” hoặc “chưa rà soát”;


- Trường hợp “Đã rà soát”: ghi cụ thể kết quả rà soát về tình trạng hiệu lực của văn bản; các nội dung trái, mâu thuẫn, chồng chéo, mâu thuẫn; biện pháp xử lý văn bản (gửi kèm theo Hồ sơ rà soát văn bản);


- Trường hợp “chưa rà soát”: Ghi rõ thời gian dự kiến rà soát văn bản.
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